
STT Họ và Tên MSSV Môn phúc khảo Số CV SBL Điểm PK KQPK Ghi chú

1 Trần tiến Phát 31201020771 TT và giao tiếp 619 online 7,5 7,5 không thay đổi 

2 Nguyễn Nhất Hành 31201024498 kinh tế quốc tế 620 online 6 6 không thay đổi 

3 Lưu Hoàng Quốc Bảo 31211027569 KTVM 621 online 7,5 7,5 không thay đổi 

4 Hồ Thị Thu Thảo 31211028156 KTVM 622 online 5,5 5,5 không thay đổi 

5 Nguyễn Thị Hồng Nhung 31211024028 KTVM 623 online 7 7 không thay đổi 

6 Phan Thị Ái Hằng 31211026429 KTVM 624 online 4 7 không thay đổi 

7 Tô Thanh Liêm 31211024972 KTVM 625 online 5,5 5,5 không thay đổi 

8 Trần Khương Phúc Toàn 31211025392 KTVM 626 online 5 5 không thay đổi 

9 Lê Thị Ngọc Ánh 31211027628 KTVM 627 online 6 6 không thay đổi 

10 Đặng Bích Trinh 31191026111 ĐTTC 628 online 5,5 5,5 không thay đổi 

11 Nguyễn Khánh Huyền 31191024395 ĐTTC 628 online 4,5 4,5 không thay đổi 

12 Nguyễn Dương Thái Chi 31171023612 ĐTTC 629 online 4,5 4,5 không thay đổi 

13 Thái Hoàng Linh 31191020734 ĐTTC 630 online 2,5 2,5 không thay đổi 

14 Phan Ngọc Tùng Quyên 31191026650 QTRRTC 631 online 6,5 6,5 không thay đổi 

15 Lê Quang Dũng 31191022158 QTRRTC 632 online 6,5 6,5 không thay đổi 

16 Nguyễn Mỹ Quyên 31171020827 QTRRTC 632 online 2,5 2,5 không thay đổi 

17 Trần Thu Yến 31191026373 kiểm toán căn bản 633 online 6,5 6,5 không thay đổi 

18 Vi Ngọc Diễm 31201023357 KTTC 634 online 6 6 không thay đổi 

19 Nguyễn kim Tuyền 31201023548 KTTC1 635 online 7 7 không thay đổi 

20 Võ Văn Tráng 31201021463 KTQT 636 online 6 6 không thay đổi 

21 Nguyễn Thị Mỹ Lệ 31201021121 KTQT 636 online 7 7 không thay đổi 

22 Lê Minh Thông 31201022345 KTQT 637 online 6 6 không thay đổi 

23 Nguyễn Ngọc Thiện 31201023491 KTQT 638 online 5 5 không thay đổi 

24 Nguyễn thị Mỹ Duyên 31201021659 KTQT 639 online 5,5 5,5 không thay đổi 

25 Huỳnh Thị Thủy Tiên 31191020803 KTQT1 640 online 5,5 5,5 không thay đổi 

26 Trần Bảo Anh Thư 31191020894 KTQT1 641 online 6 6 không thay đổi 

27 Lê Ngọc Phương Nhi 31191025873 Thống kê toán 642 online 5 5 không thay đổi 

28 Huỳnh Chánh Trung 33211020517 toán dành cho KT Và QT 643 online 7 7 không thay đổi 

29 Nguyễn Ngọc Phụng 31211020145 KN nghe TATM1 644 online 8,5 8,5 không thay đổi 

30 Nguyễn Đức Bình 31201025306 TA CN KDQT 645 online 6,5 6,5 không thay đổi 

31 Châu Thị Kiều Mỹ 31191022169 TA CN quản trị 646 online 6,5 6,5 không thay đổi 

32 Đặng Thị Thu Hà 3119023235 TA CN quản trị 646 online 6,5 6,5 không thay đổi 

33 Đỗ Thị Khánh Ly 31191026301 TA CN quản trị 646 online 7 7 không thay đổi 

34 Nguyễn Thị Quỳnh Như 31201020446 TTHCM 647 online 5 5 không thay đổi 

35 Phạm Nguyễn Ngọc Trâm 31201026115 TTHCM 648 online 4 4 không thay đổi 

36 Trần Nguyệt Lam 31201024931 TTHCM 648 online 4,5 4,5 không thay đổi 

37 Trần tiến Phát 31201020771 TTHCM 648 online 6 6 không thay đổi 

38 Lê Nhuật Minh 31201023893 TTHCM 649 online 5,5 5,5 không thay đổi 

39 Nguyễn Thị Minh Anh 31201026128 TTHCM 650 online 6 6 không thay đổi 

40 Nguyễn Mạnh Phúc 31201026359 TTHCM 651 online 6 6 không thay đổi 

41 Nguyễn Quốc Minh Nhật 31201022551 TTHCM 652 online 6,5 6,5 không thay đổi 

42 Trịnh Thu Lộc 31211027389 Luật hiến pháp 653 online 7 7 không thay đổi 

43 Nguyễn Thị Ngọc 31201023255 Luật DN 654 online 5,5 5,5 không thay đổi 

44 Lê Thị Phương Hà 31201024144 Luật DN 655 online 4,5 4,5 không thay đổi 

45 Lê Phúc Anh Nguyên 31201020666 Luật DN 656 online 5 5 không thay đổi 

46 Võ Thị Lê Na 31201022453 Luật DN 656 online 5 5 không thay đổi 

47 Lý Như Ngọc 31201024023 Luật DN 657 online 4,5 4,5 không thay đổi 

48 Bùi Thị Mỹ Trinh 31191026194 Luật DN 658 online 6 6 không thay đổi 

49 Đặng Thị Kim Xuyến 31201021931 Luật DN 659 online 4,5 4,5 không thay đổi 

50 Bùi Minh Phi 31191026504 Thuế QT 660 online 8 8 không thay đổi 
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